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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          TỈNH QUẢNG BÌNH

Số:       /2017/NQ-HĐND
	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Bình, ngày       tháng       năm 2017




NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên 
địa bàn tỉnh Quảng Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ vào Luật Đầu tư năm năm 2014;

Căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 
Xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi và nguyên tắc điều chỉnh :

1.1. Phạm vi: Nghị quyết này quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư được áp dụng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất (sau đây gọi tắt là dự án đầu tư); các doanh nghiệp đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1.2. Nguyên tắc điều chỉnh :

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin ghi trong Hồ sơ đề nghị thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

- Ngoài các ưu đãi được hưởng theo quy định của Nhà nước, khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhà đầu tư còn được hưởng thêm các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết này, với nguyên tắc sau:

+ Trường hợp các chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước có nội dung trùng với chính sách này, áp dụng theo chính sách của Nhà nước.

+ Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp được hưởng cùng một chính sách ưu đãi tại nhiều quy định khác nhau của tỉnh, nhà đầu tư được lựa chọn mức ưu đãi cao nhất.

- Nhà đầu tư được hưởng cùng lúc nhiều ưu đãi tại quy định này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện ưu đãi theo quy định.

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp tự bỏ vốn để thực hiện các hạng mục được hỗ trợ. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động và được cấp có thẩm quyền xác nhận, căn cứ hồ sơ, dự toán và khối lượng thực tế nghiệm thu, kiểm toán, quyết toán, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp (hậu kiểm). 

2. Đối tượng áp dụng

- Nghị quyết này áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề  đặc biệt ưu đãi đầu tư, ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống;  Các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3. Nội dung hỗ trợ

3. Nội dung hỗ trợ

3.1. Ưu đãi về thuế và đất đai: Nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật hiện hành về thuế và đất đai.

3.2. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng 
a. Điều kiện áp dụng : Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhưng chưa được giải phóng mặt bằng.
b. Mức hỗ trợ : 2% tổng vốn đầu tư dự án ( không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) nhưng không quá mức quy định sau :

	TT
	Tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng)
	Mức hỗ trợ tối đa 

	1
	Từ 10 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng
	500 triệu đồng

	2
	Từ trên 30 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng
	1 tỷ đồng

	3
	Từ trên 50 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng
	2 tỷ đồng

	4
	Từ trên 200 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng
	3 tỷ đồng

	5
	Từ trên 300 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng
	4 tỷ đồng

	6
	Từ trên 500 tỷ đồng trở lên
	5 tỷ đồng


Đồng thời, không vượt quá tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án mà nhà đầu tư phải nộp. Phần kinh phí còn lại sẽ được khấu trừ vào số tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
3.3. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngoài hàng rào dự án 

a. Điều kiện áp dụng: Các dự án đầu tư chưa được Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông; cấp điện; cấp, thoát nước và có tổng vốn đầu tư dự án ( không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 10 tỷ đồng trở lên.

b. Mức hỗ trợ tối đa:
- Về giao thông: hỗ trợ tối đa 50% giá trị xây lắp trước thuế, thực hiện đường giao thông từ trục đường chính đến hàng rào của dự án theo quy hoạch hoặc thỏa thuận quy hoạch, thiết kế, dự toán và hồ sơ hoàn công được phê duyệt, nhưng tối đa không quá quy định sau:

	TT
	Tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng)
	Mức hỗ trợ tối đa

	1
	Từ 10 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng
	2 tỷ đồng

	2
	Từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng
	3 tỷ đồng

	3
	Từ 50 tỷ đồng trở lên
	5 tỷ đồng


c. Về cấp điện, cấp, thoát nước: hỗ trợ tối đa 50% giá trị xây lắp trước thuế, thực hiện các hạng mục : trạm biến áp, đường điện và hệ thống cấp, thoát nước đến hàng rào của dự án theo thiết kế, dự toán và hồ sơ hoàn công được phê duyệt, nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng cho tất cả các hạng mục trên.

3.4. Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động
a. Điều kiện áp dụng: chỉ xem xét hỗ trợ đào tạo 1 lần/ 01 dự án và chỉ áp dụng hỗ trợ đối với lao động tại địa phương chưa qua đào tạo hoặc chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.

b. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án, cụ thể:

- Đối với dự án đầu tư thường xuyên sử dụng trên 200 lao động tại địa phương, được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/khoá (đối với lao động chưa được đào tạo nghề) hoặc tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/khóa (đối với lao động phải đào tạo lại).

- Đối với dự án đầu tư thường xuyên sử dụng từ 100 đến 200 lao động tại địa phương được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/khoá (đối với lao động chưa được đào tạo nghề) hoặc tối đa không quá 500.000 đồng/người/khóa (đối với lao động phải đào tạo lại).

3.5. Hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở lưu trú du lịch.

3.5.1. Điều kiện áp dụng: hỗ trợ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng mới, đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và được cơ quan có thẩm quyền công nhận hạng sao. Cụ thể:

- Trên địa bàn thành phố Đồng Hới: Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.
- Các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn từ 2 sao trở lên.

3.5.2. Mức hỗ trợ tối đa:

a. Trên địa bàn thành phố Đồng Hới:
- Đối với cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao: Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/phòng ngủ và không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

-  Đối với cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao: Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/phòng ngủ và không quá 1.500 triệu đồng/cơ sở.

b Các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

- Đối với cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 2 sao: Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/phòng ngủ và không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

- Đối với cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao: Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/phòng ngủ và không quá 1 tỷ đồng/cơ sở.

- Đối với cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao: Hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/phòng ngủ và không quá 2 tỷ đồng/cơ sở.

Riêng đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được hỗ trợ đầu tư theo quy định này, nếu đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và được cơ quan có thẩm quyền công nhận nâng hạng sao, được xem xét, hỗ trợ thêm phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ các hạng sao.
3.6. Hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống 
3.6.1. Điều kiện áp dụng: Cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống được cơ quan có thẩm quyền cấp biển hiệu: Dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và mỗi cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống chỉ xem xét hỗ trợ một lần. 
a. Trên địa bàn thành phố Đồng Hới: Cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống có quy mô diện tích sàn từ 500m2 trở lên (không bao gồm diện tích khuôn viên, công trình phụ trợ).
b. Các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống có quy mô diện tích sàn từ 300m2 trở lên (không bao gồm diện tích khuôn viên, công trình phụ trợ).

3.6.2. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/m2 sàn xây dựng và không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

3.7.  Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới; lĩnh vực xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và khai thác thông tin, quảng bá doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh.

3.8. Hỗ trợ khởi nghiệp 

a. Điều kiện áp dụng: hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

b. Mức hỗ trợ:


- Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% phí khắc dấu doanh nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí làm biển hiệu cho các doanh nghiệp: 1.000.000 đồng/ doanh nghiệp.

- Hỗ trợ thuế môn bài trong 01 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu: 1 triệu đồng/doanh nghiệp;

- Hỗ trợ đào tạo về khởi sự doanh nghiệp.

c. Phương thức hỗ trợ

- Về hỗ trợ lệ phí đăng ký kinh doanh; phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; phí khắc dấu doanh nghiệp.

Khi đăng ký doanh nghiệp lần đầu, cá nhân, tổ chức không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp; phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và phí khắc dấu doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách và các thông tin có liên quan của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng và chi phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thông qua tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn trả cho các đơn vị có liên quan.


- Về hỗ trợ kinh phí làm biển hiệu 
Hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu hỗ trợ biểu hiệu cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài Chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thông qua tài khoản của các doanh nghiệp.

c) Về hỗ trợ thuế môn bài.


Cục Thuế tỉnh tổng hợp danh sách hỗ trợ thuế môn bài của các doanh nghiệp được hỗ trợ gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.


d) Về hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp.


Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hội Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện.

4. Nguồn vốn, cơ chế hỗ trợ

- Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư được bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Cơ chế hỗ trợ: Nhà đầu tư, doanh nghiệp tự bỏ vốn để thực hiện. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động và được cấp có thẩm quyền xác nhận, căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán và khối lượng thực tế nghiệm thu, quyết toán, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp (hậu kiểm). 


5. Ngoài các nội dung hỗ trợ đã nêu tại Nghị quyết này, Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh xem xét, đề xuất cơ chế hỗ trợ riêng đối với các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trình Thường trưc HĐND tỉnh quyết định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn về đầu tư của Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, giao Ủy ban dân nhân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh theo quy định của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình  giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày      tháng năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
	Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;


- Bộ Kế hoạch và đầu tư;  Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
   

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;





- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;

                                                   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;

- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
	CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang
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